
 
Biểu số 
16.1/ATBX 

  

CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ 
VÀ HẠT NHÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Kỳ báo cáo: Năm... 
(Từ ngày... tháng... năm đến ngày.... tháng... năm...) 

 

Đơn vị báo cáo: 
UBND cấp tỉnh 
Đơn vị nhận báo 
cáo: 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

1. Tình hình cấp phép tiến hành công việc bức xạ 

TT Tên cơ sở 
Số giấy 
phép 

Ngày 
cấp 

Số lượng 
nhân viên 

bức xạ 

Số lượng thiết bị 
X-quang 

1      
2      
...      
 Tổng số     

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính  
2.1. Kết quả thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh vực hoạt động Hành vi 
vi phạm 
bị xử lý 
nếu có 
(nêu rõ 
Điều, 
khoản, 
điểm xử 
phạt vi 
phạm 
hành 

chính) 

Số 
tiền 
đã 
xử 

phạt 
(triệu 
đồng) 

Các 
điểm 
cần 

lưu ý 
về cơ 

sở 
(nếu 
có) 

Y tế 
Công 

nghiệp 
Khác 

1         
...         
 Tổng số        



2.2. Kết quả kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 

Lĩnh vực hoạt động 
Hành vi vi 

phạm bị xử lý 
nếu có (nêu rõ 
Điều, khoản, 

điểm xử phạt vi 
phạm hành 

chính) 

Số 
tiền 

đã xử 
phạt 
(triệu 
đồng) 

Các 
điểm 
cần 

lưu ý 
về cơ 

sở 
(nếu 
có) 

Y tế 
Công 

nghiệp 
Khác 

1         
...         

 Tổng số        
 

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật đối với cơ sở tiến hành công 
việc bức xạ 

T
T 

Nội dung đánh giá 

Thực 
hiện 
đầy 
đủ 

Chưa thực hiện 
đầy đủ 

Chưa 
thực 
hiện 

S
ố 
c
ơ 
s
ở 

Tỷ 
lệ 
(%
) 

Số​
cơ sở 

Tỷ lệ​
(%) 

S
ố​
c
ơ 
s
ở 

Tỷ 
lệ​
(%
) 

1 Việc khai báo, đề nghị cấp giấy phép           

2 Bổ nhiệm người phụ trách an toàn            

3 
Chứng chỉ nhân viên bức xạ, đào tạo về an 
toàn bức xạ 

  
        

4 
Theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân 
cho nhân viên bức xạ 

  
        

5 
Khám và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ 
đối với nhân viên bức xạ 

  
        

6 Nội quy an toàn bức xạ           

7 Quy trình tiến hành công việc bức xạ           



T
T 

Nội dung đánh giá 

Thực 
hiện 
đầy 
đủ 

Chưa thực hiện 
đầy đủ 

Chưa 
thực 
hiện 

S
ố 
c
ơ 
s
ở 

Tỷ 
lệ 
(%
) 

Số​
cơ sở 

Tỷ lệ​
(%) 

S
ố​
c
ơ 
s
ở 

Tỷ 
lệ​
(%
) 

8 
Thực hiện kiểm định thiết bị bức xạ, hiệu 
chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ,  

  
        

9 
Kiểm xạ định kỳ khu vực tiến hành công 
việc bức xạ 

  
    

10 
Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó 
sự cố bức xạ 

  
        

11 Công tác quản lý hồ sơ về an toàn bức xạ       

12 
Kiểm tra đánh giá an toàn đối với công việc 
bức xạ của cơ sở (kiểm tra thực tế của Đoàn 
thanh tra, kiểm tra) 

  
        

13 

Thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý 
nhà nước về an toàn bức xạ và các yêu cầu, 
kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, 
kiểm tra về an toàn bức xạ. Đánh giá “công 
tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ”. 

  

        

14 
Thực hiện việc báo cáo thực trạng an toàn 
tiến hành công việc bức xạ hàng năm và khi 
được yêu cầu. 

  
        

 Tổng       

  

 


